
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần 

cơm/khác

44,269,690

Tiền thuê nhà tháng 8/2017 5,000,000 39,269,690

Tiền bán cơm 200,000             39,469,690 100              

Chi phí 720,000            38,749,690 -               

Chị Yu CMTX T 4,5,6,7,8/2017 2,500,000          41,249,690

Tiền bán cơm 244,000             41,493,690 122              

Chi phí 750,000            40,743,690 -               

6/8/2017 Anh Từ Văn Sơn (Q10) ủng hộ KTX 2,000,000          42,743,690

Tiền bán cơm 226,000             42,969,690 113              

Chi phí 750,000            42,219,690 -               

Tiền bán cơm 224,000             42,443,690 112              

Chi phí 738,000            41,705,690 -               

Tiền bán cơm 224,000             41,929,690 112              

Chi phí 835,000            41,094,690 -               

Tiền bán cơm 222,000             41,316,690 111              

Chi phí 1,634,000         39,682,690 -               

Tiền bán cơm 248,000             39,930,690 124              

Chi phí 706,000            39,224,690 -               

Tiền bán cơm 260,000             39,484,690 130              

Chi phí 725,000            38,759,690 -               

Chị Thắm ( Úc ) ủng hộ KTX 2,000,000          

11/8/2017

14/8/2017

16/8/2017

18/8/2017

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 08/2017

Tồn tháng 07/2017

2/8/2017

4/8/2017

7/8/2017

9/8/2017



Tiền bán cơm 224,000             38,983,690 112              

Chi phí 1,457,000         37,526,690 -               

Tiền bán cơm 218,000 37,744,690 109              

Chi phí 695,000 37,049,690 -               

Tiền bán cơm 220,000 37,269,690 110              

Chi phí 790,000 36,479,690 -               

Chị Hiền (Q5 - TPHCM) ủng hộ KTX 2,000,000 38,479,690

Chị Phan hanh Hồng ( P2- Q10 - TPHCM) ủng hộ KTX
1,800,000 40,279,690

Tiền bán cơm 206,000 40,485,690 103              

Chi phí 885,000 39,600,690 -               

Tiền bán cơm 220,000 39,820,690 110              

Chi phí 780,000 39,040,690 -               

Chi lương tháng 08/2017 7,480,000 31,560,690

13,236,000 23,945,000 33,560,690

Thu Chi Tồn
số phần 

cơm

Tồn tháng 07/2017 44,269,690

7,800,000 52,069,690

2,500,000 54,569,690

2,936,000 57,505,690 1,468

Tổng chi phí trong tháng 23,945,000 33,560,690

13,236,000 23,945,000 33,560,690

KTX

CMTX

Tiền bán cơm

Tồn quỹ cuối tháng 08/2017

25/8/2017

26/08/2017

28/8/2017

30/08/2017

Tồn quỹ cuối tháng 08/2017

Chi tiết

21/8/2017

23/08/2017



Ngày phát sinh Chi tiết
Số lượng 

(kg)

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

2/8/2017 Tiền thuê nhà tháng 8/2017 5,000,000                     

5,000,000

Thịt gà 15                      37,000              555,000                        

Dưa leo 10.0                   7,000                70,000                          

Sả + tỏi 15,000                          

Cải xanh 5                        6,000                30,000                          

Chuối 50,000                          

720,000

Thịt 12                      50,000              600,000                        

Cải ngọt 20                      5,000                100,000                        

Chuối 50,000                          

750,000

Thịt 12                      50,000              600,000                        

Dưa leo 15                      6,700                100,000                        

Chuối 50,000

750,000

Thịt gà 15                      37,000              555,000                        

Đậu que 10                      3,400                70,000

Chuối 50,000                          

Sả + tỏi 13,000                          

Ớt 0.3                     67,000              20,000                          

Rau nấu canh 30,000

738,000

9/8/2017

Tổng

2/8/2017

Tổng

4/8/2017

Tổng

7/8/2017

Tổng

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng



Thịt 12 55,000              660,000

Thịt xay 1 55,000              55,000                          

Tỏi 5,000                            

Dưa leo 15 4,400                65,000                          

Chuối 50,000                          

835,000

Thịt 12 55,000              660,000

Nước tương 2 100,000            200,000

Muối 10 5,000                50,000

Chuối 50,000

Tiền nước tháng 8/2017 214,000

Tiêu 0.2 30,000

Cải ngọt 20 4,000                80,000

Hành 1 20,000              20,000

Túi rác 5 66,000              330,000

1,634,000

Cá biển 15 30,000              450,000                        

Cà chua 2 25,000              50,000                          

Bí đao 5 8,000                40,000                          

Mướp 15 4,000                60,000                          

Chai Xịt kiến 1 56,000              56,000                          

Chuối 50,000                          

706,000

Thịt gà 15 37,000              555,000                        

Chai ướp thịt 30,000                          

Ớt 0.3 67,000              20,000                          

18/8/2017

16/8/2017

Tổng

11/8/2017

Tổng

14/8/2017

Tổng



Dưa leo 15 4,667                70,000                          

Chuối 50,000                          

725,000

Thịt 12 55,000              660,000                        

Tiền điện tháng 8/2017 537,000                        

Thịt xay 2 55,000              110,000                        

Cải ngọt 20 5,000                100,000                        

Chuối 50,000                          

1,457,000

Thịt gà 15 37,000              555,000                        

Sả 0.5 20,000              10,000                          

Bắp cải 15 5,400                80,000                          

Chuối 50,000                          

695,000

Thịt 12 55,000              660,000                        

Dưa leo 15 5,333                80,000                          

Chuối 50,000                          

790,000

Thịt 12 55,000              660,000                        

Thịt xay 1 55,000              55,000                          

Su su 20 5,000                100,000                        

Hành 1 20,000              20,000                          

Chuối 50,000                          

885,000

Thịt gà 15 40,000              600,000                        

Sả 10,000                          
30/08/2017

18/8/2017

23/08/2017

Tổng

25/8/2017

Tổng

28/8/2017

Tổng

Tổng

21/8/2017

Tổng



Bắp cải 20 6,000                120,000                        

Chuối 50,000                          

780,000

Ngày công

(buổi)
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000                        

Bích vân 1,500,000                        

Minh khánh 10 60,000               600,000                           

Thanh Vũ 4 60,000               240,000                           

Trung khiêm 6 60,000               360,000                           

Thanh Nhã 6 60,000               360,000                           

Tú Hảo 7 60,000               420,000                           

7,480,000

23,945,000TỔNG CỘNG

30/08/2017

Tổng

CHI LƯƠNG

30/08/2017

Chi lương tháng 8/2017

Tổng


